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[bookmark: _Hlk180333435]Phần IV. TỰ LUẬN (Thí sinh làm ra giấy tự luận)
Câu 1 (1đ). Viết các phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: NaOH, HCl, K2SO4, HF
Đáp án: 
HS viết được phương trình điện li: 0,25 điểm/phương trình
                  (phương trình HF phải có mũi tên 2 chiều, phương trình K2SO4 có hệ số đúng mới tính điểm)
Câu 2 (1đ). Aspirin là một loại thuốc có thành phần chính là acetylsalicylic acid. Nếu hòa tan thuốc này vào nước, người ta xác định được pH của dung dịch tạo thành là 2,6. Tính nồng độ H+ và nồng độ OH- của dung dịch tạo thành.
Đáp án: 
HS tính được nồng độ của H+ và nồng độ OH- : mỗi ý 0,5 điểm  
Câu 3 (0,5đ) Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng CaCO3. Để xác định hàm lượng CaCO3 trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau: Lấy 10,0 g vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hòa tan hoàn toàn trong 200 mL dung dịch HCl 1 M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 100 mL dung dịch A. Lấy 10 mL dung dịch A chuẩn độ với dung dịch NaOH 0,1 M thấy hết 30 mL. Giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không phản ứng với HCl. Phần trăm khối lượng CaCO3 trong vỏ trứng là bao nhiêu?
Đáp số
nHCl ban đầu = 0,2 mol; nNaOH = 0,1.0,03 = 0,003 mol           (0,1 đ)
PTHH: (1) CaCO3  + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O       (0,1 đ)
                  0,085  ← 0,17 mol
            (2) NaOH + HCl → NaCl + H2O                           (0,1 đ)
                 0,003 → 0,003 mol


nHCl (10 mL ddA) = 0,003 mol  nHCl (100 mL ddA) = 0,03 mol  nHCl (1) = 0,2 – 0,03 = 0,17 mol    (0,1 đ)


    (0,1 đ)
Câu 4 (0,5đ) Hiện nay người ta sản xuất ammonia bằng cách chuyển hoá có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí methane (thành phần chính của khí thiên nhiên).

Phản ứng điều chế H2: 	CH4 + 2H2O CO2 + 4H2 	(1)

Phản ứng loại O2 để thu N2: 	CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O	(2)

Phản ứng tổng hợp NH3: 	N2 + 3H2 2NH3 		(3)
Để sản xuất khí ammonia, nếu lấy 841,7 m3 không khí (chứa 21,03% O2; 78,02% N2, còn lại là khí hiếm theo thể tích), thì cần phải lấy bao nhiêu m3 khí methane và bao nhiêu m3 hơi nước để có đủ lượng N2 và H2 theo tỉ lệ 1 : 3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp ammonia. Giả thiết các phản ứng (1), (2) đều xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.
Đáp số

        (0,25 điểm)

                 (0,25 điểm)
Cho nguyên tử khối của: H =1; O = 16; C = 12; N = 14; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Mg = 24; Na = 23; Ca = 40; Ba = 137
------ HẾT ------
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